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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 
 

Số:            /QĐ-SNN 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu phân tích mẫu quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022 

 

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trình hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vụ sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh về việc quy định phân cấp về quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quyết 

định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 3337/STC-GCS ngày 06/9/2019 của Sở Tài chính về việc 

thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SNN ngày 28/01/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

Chi cục Thủy sản; 
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Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 394/CT-DCSC(1) ngày 28/3/2022; số 

519.1/CT-DCSC(1) ngày 08/4/2022 của công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ Tài 

sản - Bất động sản DATC; 

Theo đề nghị của Chi cục Thủy sản tại Tờ trình số 155/TTr-TS ngày 

10/5/2022 về phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu phân tích mẫu quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022 và 

báo cáo kết quả  thẩm định số      /BC-SNN ngày      /5/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phân 

tích mẫu quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

phân tích mẫu quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022, với nội 

dung chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Chi cục Thủy sản chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, 

khối lượng công việc đảm bảo yêu cầu quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn 

lợ năm 2022 theo quy định. Quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng mục đích, 

tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát kinh phí và tuân thủ theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; đảm bảo cạnh tranh, công 

khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Trưởng chi cục Thủy sản và 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: KHTC, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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Phụ lục:  

Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phân tích mẫu 

quan trắc môi trường trong nuôi tôm mặn lợ năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNN ngày       /5/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) 

 

I. Kế hoạch mua sắm 

1. Danh mục, số lượng mua sắm: 

STT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

 Thành tiền                              

(đồng)  

I Mua thiết bị, dụng cụ, vật tư quan trắc môi trường 33.300.000 

1 

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước 

(Khoảng đo 0 -100) 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 6 50.000 300.000 

2 
Đĩa Secchi đo độ trong 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 6 150.000 900.000 

3 
Máy đo độ mặn 

Xuất Xứ: Eucromex 
Cái 6 3.000.000 18.000.000 

4 
Test đo pH nước 

Xuất xứ: Sera 
hộp 15 280.000 4.200.000 

5 
Test đo độ kiềm 

Xuất xứ: Sera 
hộp 15 280.000 4.200.000 

6 
Test đo oxy hòa tan 

Xuất xứ: Sera 
hộp 15 380.000 5.700.000 

II 
Kinh phí thuê phân tích các chỉ tiêu môi trường tại phòng thí 

nghiệm  
92.652.000 

1  NH4 Mẫu 84    210.000    17.640.000 

2 H2S Mẫu 84    185.000    15.540.000 

3 COD Mẫu 84    200.000    16.800.000 

4 Mật độ và thành phần tảo độc  Mẫu 84    380.000    31.920.000 

5 TSS Mẫu 84    128.000    10.752.000 

Tổng cộng       125.952.000 

  
2. Đơn vị thực hiện: Chi cục Thủy sản. 

3. Tổng kinh phí thực hiện: 125.952.000 đồng (Một trăm hai lăm triệu chín 

trăm năm hai ngàn đồng). 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 
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5. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước cấp tại Quyết định 41/QĐ-SNN 

ngày 28/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Chi cục Thủy sản. 

 II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
 

TT 
Tên gói 

thầu 
Giá gói thầu Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Thuê 

phân tích 

các chỉ 

tiêu môi 

trường 

tại phòng 

thí 

nghiệm 

92.652.000 

Tại Quyết 

định số 

41/QĐ-SNN 

ngày 

28/01/2022 

của Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT về 

việc giao dự 

toán ngân 

sách nhà 

nước năm 

2022 cho Chi 

cục Thủy sản 

Chỉ 

định 

thầu 

 
Quý 

II/2022 

Trọn 

gói 

Hoàn thành 

trước 

31/12/2022 

Tổng cộng: 92.652.000 đồng 

Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng 

  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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